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HƯỚNG DẪN GIẢI
TOÁN 7 – TUẦN 2 – PHIẾU SỐ 2
NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ
Dạng 1.	Tìm số hữu tỉ x, biết:
Bài 1: Tìm x, biết:
	
a) 
	
b) 

	
c) 
	
d) 

	
e) 
	
f) 

	
g) 
	
h) 



	
i) 
	
k) 

	
l)


	
m)  



	
n) 


	
o) 



	
p)  


	
q) 



	
r) 

+) TH1:  

+) TH2:  
	






Dạng 2.	Tính giá trị của biểu thức
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
	

	


	

	



Bài 3*: Chứng minh rằng:



Ta có 

        

Bài 4*: Chứng minh rằng không tồn tại hai số hữu tỉ x và y trái dấu, không đối nhau thỏa mãn đẳng thức: 
Hướng dẫn giải
		Giả sử ta có 2 số hữu tỉ x và y thỏa mãn đẳng thức:

		

Điều này không xảy ra vì  (do x, y là 2 số trái dấu).
				=> ĐPCM
ĐỐ VUI:  
Bài 5: Điền số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây theo quy tắc đã chỉ ra
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Bài 6: Tìm 2 số hữu tỉ  và, biết: .



Giải: Ta có:
. Thay vào  ta có

.



Ta có: 

	

Vậy 
Dạng 3: Tìm điều kiện để số hữu tỉ có giá trị nguyên: 
	Bài 7. Cho hai biểu thức: 


	  và 
a. Tính A khi x = 1, x = 2, x = 5/2
b. Tìm x thuộc Z để A thuộc Z
c. Tìm x thuộc Z để B thuộc Z
d. Tìm x thuộc Z để A và B cùng thuộc Z.
Giải : 
a) 
Thay x = 1 vào biểu thức A ta được 

Thay x = 2 vào biểu thức A ta được .


Thay x =  vào biểu thức A ta được .
b) 
Ta có 

	Vì x thuộc Z => (x – 3) thuộc Z => Để A thuộc Z  thì 


Ư(11) = 
Ta có bảng sau:
	x – 3
	-11
	-1
	1
	11

	x
	-3
	2
	4
	14



Vậy   thì A thuộc Z                    (1)
c) 
Ta có 

	Vì x thuộc Z , Để B thuộc Z  thì 


Ư(7) = 
Ta có bảng sau:
	x + 3
	-7
	-1
	1
	7

	x
	-10
	-4
	-2
	4



Vậy  thì B thuộc Z               (2)
d) Từ (1)  và (2) => để A và B cùng thuộc Z thì x = 4.
[bookmark: _GoBack]

	Nhóm Chuyên Đề Toán 6, 7: 
https://www.facebook.com/groups/232252187522000/



oleObject1.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

image44.wmf
1

4

-


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image45.wmf
1

2

-


oleObject53.bin

oleObject54.bin

image46.jpeg




image47.jpeg




image2.wmf
27

4:

39

27

4:

39

6

x

x

x

-

=

-

Þ=

Þ=-


image48.wmf
a


oleObject55.bin

image49.wmf
b


oleObject56.bin

image50.wmf
(

)

:0

+==¹

abababb


oleObject57.bin

image51.wmf
1

+=Þ=-=-

aba.baabbb(a)


oleObject58.bin

image52.wmf
(

)

1

=-

aba


oleObject59.bin

oleObject2.bin

image53.wmf
+=

aba:b


oleObject60.bin

image54.wmf
1

1

-

+==-

b(a)

aba

b


oleObject61.bin

image55.wmf
1

1

1

Þ+=-

Þ+-=-

Þ=-

aba

aba

b


oleObject62.bin

image56.wmf
(

)

11

=+Û-=+-

a.bab.aa


oleObject63.bin

image57.wmf
1

1

2

Û-=-

Û=

aa

a


oleObject64.bin

image3.wmf
4

513

7

39

13:

7

7

3

x

x

x

×=

Þ=

Þ=


image58.wmf
1

1

2

==-

a,b


oleObject65.bin

image59.wmf
32

3

x

A

x

+

=

-


oleObject66.bin

image60.wmf
2

37

3

xx

B

x

+-

=

+


oleObject67.bin

image61.wmf
3.1255

1322

A

+

===-

--


oleObject68.bin

image62.wmf
3.228

8

231

A

+

===-

--


oleObject69.bin

oleObject3.bin

image63.wmf
5

2


oleObject70.bin

image64.wmf
519

3.2

22

19

51

3

22

A

+

===-

-

-


oleObject71.bin

image65.wmf
32391111

3

333

xx

A

xxx

+-+

===+

---


oleObject72.bin

image66.wmf
(

)

113

x

-

M


oleObject73.bin

image67.wmf
(

)

3

x

Þ-Î


oleObject74.bin

image4.wmf
4

:513

7

39

13.

7

507

7

x

x

x

=

Þ=

Þ=


image68.wmf
{

}

1;11

±±


oleObject75.bin

image69.wmf
{

}

8;2;4;14

x

Î-


oleObject76.bin

image70.wmf
2

37377

333

xxx(x)

Bx

xxx

+-+-

===-

+++


oleObject77.bin

image71.wmf
(

)

73

x

+

M


oleObject78.bin

image72.wmf
(

)

3

x

Þ+Î


oleObject79.bin

oleObject4.bin

image73.wmf
{

}

1;7

±±


oleObject80.bin

image74.wmf
{

}

10;4;2;4

x

Î---


oleObject81.bin

image5.wmf
1

0,50,25

3

13

34

9

4

x

x

x

-=

Þ=

Þ=


oleObject5.bin

image6.wmf
(

)

21

20,6

33

21

2

35

2

13

15

13

30

x

x

x

x

+=×-

-

-

-

=

Þ=

Þ+=

Þ


oleObject6.bin

image7.wmf
282

1

933

1128

933

1110

93

30

11

x

x

x

x

-

+=

-

Þ=-

-

Þ=

-

Þ=


oleObject7.bin

image8.wmf
23

012532

74

-=

,x


oleObject8.bin

image9.wmf
2111

3

784

147

184

x

x

Þ=-

-

Þ=


oleObject9.bin

image10.wmf
342

:

593

41

:

915

20

3

x

x

x

+=

Þ=

Þ=


oleObject10.bin

image11.wmf
214

323

1

2

2

5

2

x

x

x

æö

-=

ç÷

èø

Þ-=

Þ=


oleObject11.bin

image12.wmf
211

42.21

342

æö

-=

ç÷

èø

x


oleObject12.bin

image13.wmf
22

42

33

24

2

x

x

x

Þ-=

Þ=

Þ=


oleObject13.bin

image14.wmf
35321

53539

351

533

x

x

æöæö

×-=-

ç÷ç÷

èøèø

æö

Þ×-=

ç÷

èø


oleObject14.bin

image15.wmf
5

9

5

9

3

10

x

x

Þ=

Þ=

-


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

357

814

472

æö

×-=×-

ç÷

èø

x


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

315

8

42

810

18

Þ×-=

Þ-=

Þ=

x

x

x


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

12

10

35

×+×+=

xx


oleObject18.bin

image19.wmf
122122

35535

5

4

5

xxx

x

--

æö

Þ×+×=Þ+=

ç÷

è

=

-

ø

Þ


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

(

)

315

12

448

×+-×-=

xx


oleObject20.bin

image21.wmf
33115

..

44428

15

.

28

5

4

Þ+-+=

-

Þ=

-

Þ=

xx

x

x


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

2131

215

3322

æö

-×--×+=

ç÷

èø

xx


oleObject22.bin

image23.wmf
2111

5

3322

413

.

33

13

4

Þ-×+--=

-

Þ=

-

Þ=

xx

x

x


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

3

30

5

xx

æö

-×-=

ç÷

èø


oleObject24.bin

image25.wmf
33

0

55

xx

-=Þ=


oleObject25.bin

image26.wmf
303

xx

-=Þ=


oleObject26.bin

image27.wmf
111

) 11...1

1.22.32015.2016

111

       ...

1.22.32015.2016

1111111

       20151

111.

...

2233420152016

1

       20151

2016

1

       20151

2016

 

..1

aA

æöæöæö

=-+-++-

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

æö

=-+++

ç÷

èø

æö

=--+-+-++-

ç÷

èø

æö

=--

ç÷

èø

=-+

+++

1

      2014

2016

4060225

       

2016

=+

=


oleObject27.bin

image28.wmf
357911

) 

1.44.99.1616.2525.36

111111111

       1

44991616252536

1

       1

36

35

       

36

=++++

=-+-+-+-+-

=-

=

bB


oleObject28.bin

image29.wmf
333

) ...

1.44.7100.103

11111

       1...

447100103

1

       1

103

102

       

103

=+++

=-+-++-

=-

=

cC


oleObject29.bin

image30.wmf
369121518

) 

1.44.1010.1919.3131.4646.64

411041910311946316446

        

1.44.1010.1919.3131.4646.64

11111111111

        1

44101019193131464664

1

        1

64

63

        

64

=+++++

------

=+++++

=-+-+-+-+-+-

=-

=

dD


oleObject30.bin

image31.wmf
11111111

123456495026272850

++++=++++

......

....


oleObject31.bin

image32.wmf
1111

1234564950

...

....

++++


oleObject32.bin

image33.wmf
1111111

1

234564950

1111111

1

354924650

111111111

12

23455024650

11111111

11

2345502325

1111

26272850

     

.

...(dpcm

=-+-+-++-

æöæö

=++++-++++

ç÷ç÷

èøèø

æöæö

=++++++-++++

ç÷ç÷

èøèø

æöæö

=++++++-++++

ç÷ç÷

èøèø

=++++

LL

LLLL

LLLL

LLLL

)


oleObject33.bin

image34.wmf
111

=+

+

xyxy


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

2

1111

.

                     .

+

=+Û=

++

Û+=

xy

xyxyxyxy

xyxy


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

2

0

0

ì

+>

ï

í

<

ï

î

xy

x.y


oleObject36.bin

image37.wmf
9

4

-


oleObject37.bin

oleObject38.bin

image38.wmf
5

6

-


oleObject39.bin

oleObject40.bin

image39.wmf
27

10


oleObject41.bin

oleObject42.bin

image1.wmf
1

:0,75

12

13

.

124

1

16

x

x

x

-

=

-

Þ=

-

Þ=


image40.wmf
3

5


oleObject43.bin

oleObject44.bin

image41.wmf
3

2


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image42.wmf
10

81

-


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image43.wmf
40

81


image75.png
Toan THCS

L Zhija & J




image76.png




image77.png




